
1 6000402863 Đỗ Thị Lan Số 337/14 Võ Văn Kiệt Dịch vụ karaoke 40A8007047
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

2 6000215849 Dương Minh Hơn Số 466 Võ Văn Kiệt Dịch vụ hàn xì 40A8003105
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

3 6000669465 Nguyễn Anh Tuấn Số 299 Võ Văn Kiệt Dịch vụ sữa chữa điện thoại 40A8009097
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

4 8213558587 Hà Đức Luông Số 666 A Võ Văn Kiệt Dịch vụ nhà hàng, quán ăn 40A8029831
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

5 6001416668 Nguyễn Thị Lệ Số 57 Tố Hữu Dịch vụ xay xát, bán lẻ lương thực 40A8019464
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

6 8079123290 Cao Nữ Tú Trinh Số 17/21 Võ Văn Kiệt Dịch vụ giáo dục mầm non
QĐ số 33/QĐ-

UBND

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

7 8357770168 Đỗ Quang Vinh Số 520/2 Võ Văn Kiệt
Kinh doanh phế liệu, phế thải kim 

loại, phi kim loại
40A8007777

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

8 8427679878 Lê Đăng Lân Số 694/26 Võ Văn Kiệt Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8035190
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

9 6001574914 Trần Thị Kim Oanh Số 264/55 Võ Văn Kiệt Kinh doanh bách hóa tổng hợp 40A8025621
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

10 6000744835 Trần Văn Luật Số 348A Phan Huy Chú
Kinh doanh sản xuất sản phẩm gỗ 

mộc
40A8010543

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

11 6000748212 Trần Đình Thi Số 159 Võ Văn Kiệt Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8034185
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

12 6001086508 Nguyễn Thanh Phương Số 620 Võ Văn Kiệt Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8015050
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

13 8270418554 Võ Thị Nở Số 337/117 Võ Văn Kiệt Dịch vụ giáo dục tư thục mầm non 
QĐ số 04 QĐ/PGD-

ĐT

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

14 6000675765 Phạm Thị Hồng Số 460 Võ Văn Kiệt
Kinh doanh phụ tùng xe đạp, ô tô 

và máy nông nghiệp
40A8012386

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

15 6001648267 Nguyễn Phương Nam Số 412 Võ Văn Kiệt Kinh doanh đồng hồ, kính mắt 40A8031653
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 
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Địa chỉ kinh doanh
Giấy phép kinh 

doanh số
Ngành nghề kinh doanh

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày

Số 

TT
Mã số thuế Họ và tên

16 6000723962 Mai Văn Hướng Số 17/61 Võ Văn Kiệt Dịch vụ khoan giếng 40A8010139
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

17 8096398640 Phạm Thị Hằng Nga Số 112 Võ Văn Kiệt Dịch vụ giáo dục tư thục mầm non 
QĐ số/107-PGD-

ĐT

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

18 6001554731 Trịnh Thị Nhung Số 51/7 Võ Văn Kiệt Dịch vụ giáo dục mầm non
QĐ số 

47/QĐPGD&ĐT

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

19 8349542577 Trương Thị Bích Thuận Số 496/18 Võ Văn Kiệt Dịch vụ Karaoke 40A8034203
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

20 6001661596 Nguyễn Thanh Sơn Số 191/2 Võ Văn Kiệt Kinh doanh sản xuất đường 40A8032890
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

21 6000272558 Nguyễn Đức Chính Số 437 Võ Văn Kiệt Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8041251
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

22 6000909011 Mai Đình Toản TDP 7
Kinh doanh sản xuất và mua bán 

sản phẩm từ gỗ
40A8003110

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

23 6001175363 Đinh  Huy Hạnh Số 232 Phan Huy Chú Kinh doanh bách hóa tổng hợp 40A8016280
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

24 6001499632 Nguyễn Thị Kim Hạnh Số 73 Phan Huy Chú Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8042978
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

25 8025927753 Niê Khánh Sơn Số 50 Phan Huy Chú Kinh doanh sắt, thép 40A8038745
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

26 8086460586 Nguyễn Thị Hương Số 42 Phan Huy Chú Dịch vụ giáo dục tư thục mầm non 
QĐ số 

108/QĐ/PGD-ĐT

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

27 6000514768 Nguyễn Thanh Anh TDP 8

Kinh doanh thuốc trừ sâu và hóa 

chất khác sử dụng trong nông 

nghiệp, phân bón, hạt giống

40A8005849
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

28 8270416204 Đào Minh Kha TDP 12

Kinh doanh máy móc thiết bị phụ 

tùng cột bơm xăng dầu và sữa 

chữa, cây xăng dầu

40A8021648
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

29 8213546983 Vũ Minh Hoài TDP 3

Kinh doanh thiết bị phụ tùng cột 

bơm xăng dầu và sữa chữa, cây 

xăng dầu

40A8025462
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

30 6001563334 Nguyễn Mạnh Quân Số 98 Phan Huy Chú Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8025863
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 
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31 8070508673 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Số 172 Phan Huy Chú Dịch vụ giáo dục tư thục mầm non 
QĐ số 82/QĐ-

PGD&ĐT

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

32 8213544626 Nguyễn Văn Lễ TDP 5 Dịch vụ ăn uống 40A8019760
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

33 6000217010 Phan Thị Lang Lô D, Chợ Duy Hòa Kinh doanh vải, quần áo 40A8043114
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

34 6001105856 Hà Thị Oanh Chợ Duy Hoà Kinh doanh bách hóa tổng hợp 40A8015507
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

35 6000514824 Vũ Văn Thức Chợ Chi Lăng Kinh doanh quần áo, giày dép 40A8004882
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

36 6000230942 Nguyễn Thị Thế Hệ Chợ Duy Hoà Kinh doanh bán thịt heo 400138824
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

37 6001091145 Lê Vũ Thị Hoàng Oanh Số 264/4 Võ Văn Kiệt Kinh doanh vải, quần áo 40A8007187
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

38 6000220976 Hà Xuân Hiếu Số 232 Võ Văn Kiệt
Kinh doanh thiết bị, phụ tùng cây 

xăng dầu
40A8015142

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

39 6001563623 Trần Vũ Bảo Số 215/17/20 Võ Văn Kiệt Kinh doanh phế liệu 40A8026107
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

40 6000209700 Trần Rô Số 498 Võ Văn Kiệt
Kinh doanh sản xuất hàng mộc và 

đồ dùng nội thất từ gỗ
40A8003450

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

41 6000345781 Phạm Anh Tài Hẻm số 3/16 Võ Văn Kiệt Kinh doanh sản xuất bồn chứa 40A8006672
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

42 6000524300 Lê Thị Mai Số 592 Võ Văn Kiệt Dịch vụ ăn uống 40A8042785
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

43 6001076933 Nguyễn Văn Đang Số 564 Võ Văn Kiệt
Kinh doanh sắt, thép; vận tải hàng 

hóa bằng ô tô loại khác 
40A8014642

24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

44 8454341950 Phan Thị Quỳnh Trang Số 20/28 Võ Văn Kiệt Dịch vụ cà phê, giải khát 40A8043004
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

45 8213544009 Dương Thị Bích Thủy Số 162 Phan Huy Chú Dịch vụ ăn uống 40A8023287
24/07/2021 - 

14/08/2021
           3.000.000 

Tổng cộng 135.000.000        

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn
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